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QUYẾT  ỊNH 

P ê duyệt quy trì     i b  giải quyết t ủ tục  à   c í   liên thông, 

không liên thông t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Y tế  
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền địa p ươn  n    16/6/2025;  

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08/6/2010 của C ín  p ủ về 

kiểm so t t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07/8/2017 của C ín  p ủ 

sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c N  ị địn  liên quan đến kiểm so t t ủ tục 

hành chính; 

Căn cứ N  ị địn  số 61/2018/NĐ-CP n    23/4/2018 của C ín  p ủ về 

t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  

chính; 

Căn cứ N  ị địn  số 107/2021/NĐ-CP n    06/12/2021 của C ín  p ủ 

sửa đổi  bổ sun  một số điều của N  ị địn  số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của C ín  p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron   iải qu ết 

t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ N  ị địn  số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của C ín  p ủ 

qu  địn  tổ c ức c c cơ quan c u ên môn t uộc Ủ  ban n ân dân tỉn   t  n  

p ố trực t uộc Trun  ươn  v  Ủ  ban n ân dân xã  p ườn   đặc k u t uộc tỉn   

t  n  p ố trực t uộc Trun  ươn ; 

Căn cứ N  ị địn  số 118/2025/NĐ-CP n    09/6/2025 của C ín  p ủ về 
t ực  iện t ủ tục   n  c ín  t eo cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tại Bộ 

p ận Một cửa v  Cổn  Dịc  vụ côn  quốc  ia (có  iệu lực từ n    01/7/2025); 

Căn cứ N  ị địn  số 147/2025/NĐ-CP n    12/6/2025 của C ín  p ủ 

qu  địn  về p ân địn  t ẩm qu ền của c ín  qu ền địa p ươn  02 ( ai) cấp 

tron  lĩn  vực quản lý n   nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ N  ị địn  số 148/2025/NĐ-CP n    12/6/2025 của C ín  p ủ 

qu  địn  về p ân qu ền  p ân cấp tron  lĩn  vực Y tế; 

Căn cứ T ôn  tư số 02/2017/TT-VPCP n    31/10/2017 của Bộ trưởn   

C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn về n  iệp vụ kiểm so t t ủ tục 

hành chính;  

Căn cứ T ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23/11/2018 của Văn p òn  

C ín  p ủ  ướn  dẫn t i   n  một số qu  địn  của N  ị địn  số 
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61/2018/NĐCP n    23/4/2018 của C ín  p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một 

cửa liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ Qu ết địn  số 618/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủ  ban n ân 

dân tỉn  Gia Lai về côn  bố Dan  mục   m 02 t ủ tục   n  c ín  được sửa đổi  

bổ sun  tron  lĩn  vực Y  Dược cổ tru ền t uộc t ẩm qu ền  iải qu ết của Sở Y 

tế; 

Căn cứ Qu ết địn  số 619/QĐ-UBND n    26/6/2025 của Ủ  ban n ân 

dân tỉn  Gia Lai về côn  bố Dan  mục   m 52 t ủ tục   n  c ín  mới  15 t ủ 

tục   n  c ín  được sửa đổi  bổ sun  v  25 t ủ tục   n  c ín  bị bãi bỏ t uộc  

p ạm vi c ức năn  quản lý của Sở Y tế; 

Theo đề n  ị của Gi m đốc Sở Y tế tại Tờ trìn  số 3255/TTr-SYT ngày    

29/6/2025.  
  

QUYẾT  ỊNH: 
 

 iều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính đ i với 69 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, 

Thiết bị y tế, An toàn thực phẩm và Phòng bệnh, Tổ chức cán bộ, Thi đua khen 

thưởng, Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Dân s , Bà mẹ - Trẻ em, Y, Dược cổ 

truyền thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế được công b  tại Quyết định s  

618/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về công b  

Danh mục g m 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, 

Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Quyết định s  

619/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về công b  

Danh mục g m 52 thủ tục hành chính mới, 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và 25 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Y tế (P ụ lục kèm theo).  

 iều 2. Hiệu   c t i  à   

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.  

2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung các Quyết định sau: 

a. Quyết định s  1054/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về công b  danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

đ i với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Y tế trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ theo Thông tư s  06/2019/TT-BYT 

ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

b. Quyết định s  220/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đ i với 49 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 

c. Quyết định s  363/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đ i với 13 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Ph ng, ch ng tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế. 
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d. Quyết định s  419/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đ i với 02 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 

 iều 3. Tổ c ức t  c  iệ  

1. Giao Văn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, ph i hợp với Sở 

Y tế và các c  quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết l p quy trình điện tử 

giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ th ng ph n mềm một cửa điện tử của tỉnh 

theo quy định. 

2. Chánh Văn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Y tế, Giám đ c Sở 

Nội vụ, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và các c  quan, đ n vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn ph ng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Y tế; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở KH&CN; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- VNPT Gia Lai; 
- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Rah Lan Chung 
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PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG, KHÔNG LIÊN THÔNG  

CẤP TỈNH, CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban   n  k m t eo Qu ết địn  số:         /QĐ-UBND ngày     /     /2025 của C ủ tịc  Ủ  ban n ân dân tỉn ) 

 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG  ƢỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ 

KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH. 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời gia  

giải quyết 

 

 Quy trì   các bƣớc giải quyết TTHC 

TTHC đƣợc cô g 

bố t i Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   
 (1) (2) (3)  (4) 

I Lĩ   v c Bả  trợ xã   i     

1 

Đăng ký thành l p, đăng ký 

thay đổi nội dung, cấp lại 

giấy chứng nh n đăng ký 

thành l p và giải thể c  sở 

trợ giúp xã hội ngoài công 

l p (1.013814.H21) 

05 ngày làm 

việc đ i với 

việc cấp 

giấy chứng 

nh n đăng 

ký thành l p 

và cấp giấy 

chứng nh n 

thay đổi nội 

dung hoặc 

cấp lại giấy 

chứng nh n 

đăng ký 

thành l p 

0,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: công chức Bộ 

ph n một cửa của Sở Y tế tiếp nh n h  s  và chuyển cho ph ng 

chuyên môn giải quyết  

Quyết định s  

619/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 

2,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 2: Sở Y tế giải quyết 2,5  gày  àm việc 

- Ph ng BTXH&TE xử lý h  s : 1,5 ngày làm việc, cụ thể: 

+ Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,25 ngày làm việc; 

+ Chuyên viên giải quyết: 01 ngày làm việc; 

+ Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,25 ngày làm việc. 

- Lãnh đạo Sở xét duyệt: 0,5 ngày làm việc 

- Văn thư vào sổ, chuyển đến Văn ph ng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm 

việc. 

02 ngày 

làm việc 

Bƣớc 3: Văn ph ng UBND tỉnh giải quyết trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh ký duyệt văn bản: 1,5 ngày làm việc 

- Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công: 0,5 ngày làm việc 

10 ngày đ i 

với việc giải 

thể c  sở trợ 

giúp xã hội 

0,5 ngày  
Bƣớc 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: công chức Bộ 

ph n một cửa của Sở Y tế tiếp nh n h  s  và chuyển cho ph ng 

chuyên môn giải quyết  
4,5 ngày Bƣớc 2: Sở Y tế giải quyết 4,5 ngày 
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STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời gia  

giải quyết 

 

 Quy trì   các bƣớc giải quyết TTHC 

TTHC đƣợc cô g 

bố t i Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   
 (1) (2) (3)  (4) 

I Lĩ   v c Bả  trợ xã   i     

- Ph ng BTXH&TE xử lý h  s : 3,5 ngày, cụ thể: 

+ Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày; 

+ Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày; 

+ Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Sở xét duyệt: 0,5 ngày. 

- Văn thư vào sổ, chuyển đến Văn ph ng UBND tỉnh: 0,5 ngày. 

05 ngày 

Bƣớc 3: Văn ph ng UBND tỉnh giải quyết trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh ký duyệt văn bản: 4,5 ngày. 

- Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công: 0,5 ngày. 

2 

Cấp, cấp lại, điều chỉnh 

giấy phép hoạt động đ i 

với c  sở trợ giúp xã hội 

(1.013815.H21) 

 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nh n 

đủ h  s  hợp 

lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: công chức Bộ 

ph n một cửa của Sở Y tế tiếp nh n h  s  và chuyển cho ph ng 

chuyên môn giải quyết  

Quyết định s  

619/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 

4,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 2: Sở Y tế giải quyết 4,5  gày  àm việc 

- Ph ng BTXH&TE xử lý h  s : 3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

+ Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày làm việc; 

+ Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày làm việc; 

+ Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày làm việc. 

- Lãnh đạo Sở xét duyệt: 0,5 ngày làm việc. 

- Văn thư vào sổ, chuyển đến Văn ph ng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm 

việc. 

05 ngày 

làm việc 

Bƣớc 3: Văn ph ng UBND tỉnh giải quyết trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh ký duyệt văn bản: 4,5 ngày làm việc. 

- Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công: 0,5 ngày làm việc. 

3 Cấp, cấp lại giấy chứng 

nh n đăng ký hành nghề 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nh n 

0,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: công chức Bộ 

ph n một cửa của Sở Y tế tiếp nh n h  s  và chuyển cho ph ng 

chuyên môn giải quyết  

Quyết định s  

619/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 
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STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời gia  

giải quyết 

 

 Quy trì   các bƣớc giải quyết TTHC 

TTHC đƣợc cô g 

bố t i Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   
 (1) (2) (3)  (4) 

I Lĩ   v c Bả  trợ xã   i     

công tác xã hội 

(1.013817.H21) 

 

đủ h  s  hợp 

lệ 

2,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 2: Sở Y tế giải quyết 2,5  gày  àm việc 

- Ph ng BTXH&TE xử lý h  s : 1,5 ngày làm việc, cụ thể: 

+ Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,25 ngày làm việc; 

+ Chuyên viên giải quyết: 01 ngày làm việc; 

+ Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,25 ngày làm việc. 

- Lãnh đạo Sở xét duyệt: 0,5 ngày làm việc 

- Văn thư vào sổ, chuyển đến Văn ph ng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm 

việc. 

02 ngày 

làm việc 

Bƣớc 3: Văn ph ng UBND tỉnh giải quyết trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh ký duyệt văn bản: 1,5 ngày làm việc 

- Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công: 0,5 ngày làm việc 

4 

Thành l p, tổ chức lại, 

giải thể c  sở trợ giúp xã 

hội công l p thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, c  

quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(1.013820.H21) 

 

35 ngày làm 

việc 

0,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: công chức Bộ 

ph n một cửa của Sở Nội vụ tiếp nh n h  s  và chuyển cho ph ng 

chuyên môn giải quyết  

Quyết định s  

619/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 

19,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 2: Sở N i vụ giải quyết 19,5  gày  àm việc 

- Phòng chuyên môn xử lý h  s : 18,5 ngày làm việc, cụ thể: 

+ Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày làm việc; 

+ Chuyên viên giải quyết: 17,5 ngày làm việc; 

+ Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày làm việc. 

- Lãnh đạo Sở xét duyệt: 0,5 ngày làm việc. 

- Văn thư vào sổ, chuyển đến Văn ph ng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm 

việc. 

15 ngày 

làm việc 

Bƣớc 3: Văn ph ng UBND tỉnh giải quyết trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh ký duyệt văn bản: 14,5 ngày làm việc. 

- Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công: 0,5 ngày làm việc. 

5 Đăng ký hành nghề công 05 ngày làm 0,5 ngày Bƣớc 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: công chức Bộ Quyết định s  



4 

 
 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời gia  

giải quyết 

 

 Quy trì   các bƣớc giải quyết TTHC 

TTHC đƣợc cô g 

bố t i Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   
 (1) (2) (3)  (4) 

I Lĩ   v c Bả  trợ xã   i     

tác xã hội tại Việt Nam đ i 

với người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

(1.012993. H21) 

việc kể từ 

ngày nh n 

đủ h  s  hợp 

lệ 

làm việc ph n một cửa của Sở Y tế tiếp nh n h  s  và chuyển cho ph ng 

chuyên môn giải quyết  

619/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 

2,5 ngày 

làm việc 

Bƣớc 2: Sở Y tế giải quyết 2,5  gày  àm việc 

- Ph ng BTXH&TE xử lý h  s : 1,5 ngày làm việc, cụ thể: 

+ Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,25 ngày làm việc; 

+ Chuyên viên giải quyết: 01 ngày làm việc; 

+ Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,25 ngày làm việc. 

- Lãnh đạo Sở xét duyệt: 0,5 ngày làm việc 

- Văn thư vào sổ, chuyển đến Văn ph ng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm 

việc. 

02 ngày 

làm việc 

Bƣớc 3: Văn ph ng UBND tỉnh giải quyết trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh ký duyệt văn bản: 1,5 ngày làm việc 

- Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công: 0,5 ngày làm việc 

Tổ g c  g: 05 TTHC     
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II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG  ƢỢC TIẾP NHẬN HỒ 

SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH. 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

I Lĩ   v c Bả  trợ xã   i  

1 

Dừng trợ giúp xã hội tại c  sở trợ 

giúp xã hội 

 

(2.000477.000.00.00.H21) 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

C  sở trợ giúp xã hội xử lý h  s : 

5,5  ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc 

 

0,5 ngày 

làm việc 

 

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

2 

Tiếp nh n đ i tượng c n bảo vệ 

khẩn cấp vào c  sở trợ giúp xã 

hội  

(2.000282.000.00.00.H21) 

C  sở trợ giúp xã 

hội có trách 

nhiệm tiếp nh n 

ngay các đ i 

tượng c n sự bảo 

vệ khẩn cấp để 

chăm sóc, nuôi 

dưỡng và hoàn 

thiện các thủ tục 

theo quy định 

Cơ sở trợ  iúp xã  ội có tr c  n iệm tiếp n ận n a  c c đối tượn  cần bảo 

vệ k ẩn cấp để c ăm sóc  nuôi dưỡn  v   o n t iện c c t ủ tục t eo qu  địn  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

II Lĩ   v c Dâ  số và Trẻ em 

3 

Công nh n c  sở khám bệnh, 

chữa bệnh được phép thực hiện 

kỹ thu t thụ tinh trong  ng 

nghiệm  

(1.013845.H21) 

60 ngày kể từ 

ngày nh n được 

h  s  hợp lệ. 

  

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

58,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 57,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

4 

Áp dụng các biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ 

em khỏi môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em 

(1.004946. H21) 

Trong vòng 12 

giờ từ khi nh n 

thông tin trẻ em 

được xác định có 

nguy c  hoặc 

đang bị tổn hại 

nghiêm trọng về 

tính mạng, sức 

khỏe, nhân phẩm, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

c  quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm 

quyền phải áp 

02 giờ 

Công chức Ph ng Bảo trợ, xã hội 

và trẻ em giải quyết, xử lý h  s , 

tham mưu lãnh đạo Sở ký duyệt 

văn bản: 09 giờ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 01 giờ 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

dụng các biện 

pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc 

tạm thời cách ly 

trẻ em khỏi môi 

trường hoặc 

người gây tổn hại 

cho trẻ em. 

 

5 

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế 

cho trẻ em  

(1.004944. H21) 

Đối với trườn   ợp c ấm dứt việc c ăm sóc t a  t ế c o trẻ em tại cơ sở trợ  iúp xã  ội để 

c u ển đến c  n ân   ia đìn  n ận c ăm sóc t a  t ế 
 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nh n quyết định 

giao trẻ em cho cá 

nhân, gia đình 

nh n chăm sóc 

thay thế của Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Bảo trợ, xã hội và trẻ em: 

3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 2,5 ngày làm 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày  

làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

III Lĩ   v c  à  đ   và  g iê  cứu k  a  ọc 

6 
Cấp giấy chứng nh n c  sở giáo 

dục đủ điều kiện kiểm tra và công 

15 ngày, kể từ khi 

nh n được h  s  
0,5 ngày  

Ph ng Tổ chức cán bộ xử lý h  s : 

13,5 ngày, cụ thể: 
0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

nh n biết tiếng Việt thành thạo 

hoặc sử dụng thành thạo ngôn 

ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên 

dịch trong khám bệnh, chữa bệnh 

(1.013824.H21) 

hợp lệ. 1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

UBND ngày 

26/6/2025 

IV Lĩ   v c Tổ c ức cá  b  và T i đua k e  t ƣở g 

7 

Bổ nhiệm giám định viên pháp y 

và pháp y tâm th n 

(1.013871.H21) 

20 ngày, kể từ 

ngày nh n được 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

Ph ng Tổ chức cán bộ xử lý h  s : 

18,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 17,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

8 

Miễn nhiệm giám định viên pháp 

y và pháp y tâm th n 

(1.013876.H21 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nh n 

được h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Tổ chức cán bộ xử lý h  s : 

8,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 7,5 ngày làm 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày  

làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=241406&qdcbid=106241&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=241405&qdcbid=106241&r_url=danh_sach_tthc
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

V Lĩ   v c T iết bị y tế       

9 

Tiếp tục cho lưu hành thiết bị y 

tế trong trường hợp chủ sở hữu 

thiết bị y tế không tiếp tục sản 

xuất hoặc phá sản, giải thể đ i 

với thiết bị y tế loại A, B. 

(3.000447.H21) 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

được h  s  hợp lệ  

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 13,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 12,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày  

làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

10 

Cấp giấy chứng nh n lưu hành 

tự do (CFS) đ i với thiết bị y tế 

loại A, B (3.000448.H21) 

03 ngày làm việc 

kể từ thời điểm 

nh n được h  s  

đ y đủ và hợp lệ 

Nộp    sơ trực tu ến c o Sở Y tế trên Cổn  t ôn  tin điện tử về quản lý t iết 

bị   tế (https://imda.moh.gov.vn/). 
 

0,25 ngày 

làm việc 

Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 2,25 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,25 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 1,75 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,25 

ngày làm việc. 

0,25 

ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

11 
Công b  đ i với nguyên liệu sản 

xuất thiết bị y tế, chất ngoại 

Ngay sau khi tiếp 

nh n h  s  hợp lệ 

Nộp    sơ trực tu ến c o Sở Y tế trên Cổn  t ôn  tin điện tử về quản lý t iết 

bị   tế (https://imda.moh.gov.vn/). 

Quyết định 

s  619/QĐ-

https://imda.moh.gov.vn/
https://imda.moh.gov.vn/
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

kiểm chứa chất 

ma túy và tiền chất 

(3.000449.H21) 

UBND ngày 

26/6/2025 

VI  Lĩ   v c P ò g bệ         

12 

Cấp giấy chứng nh n bị ph i 

nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp (1.013864.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

13 

Cấp giấy chứng nh n bị nhiễm 

HIV do tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp. (1.013860.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

14 

Cấp mới giấy chứng nh n c  sở 

xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp III 

27 ngày kể từ 

ngày nh n đủ h  

s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

25,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 



11 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

(1.013878.H21) lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 24,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

26/6/2025 

15 

Cấp lại giấy chứng nh n c  sở 

xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp III do hết hạn 

(1.013884.H21) 

- Trường hợp có 

thẩm định tại 

phòng xét 

nghiệm: 27 ngày 

kể từ ngày nh n 

h  s  hợp lệ 

 

0,5 ngày 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

25,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 24,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 - Trường hợp 

không thẩm định 

tại ph ng xét 

nghiệm: 17 ngày 

kể từ ngày nh n 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

15,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 14,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

16 

 

Cấp lại giấy chứng nh n c  sở 

xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

Trường hợp có 

thẩm định tại 
0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

25,5 ngày, cụ thể: 
0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-



12 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

toàn sinh học cấp III do bị hỏng, 

bị mất (1.013893.H21) 

phòng xét 

nghiệm: 27 ngày 

kể từ ngày nh n 

h  s  hợp lệ 

 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 24,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

UBND ngày 

26/6/2025 

Trường hợp 

không thẩm định 

tại ph ng xét 

nghiệm: 17 ngày 

kể từ ngày nh n 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

15,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 14,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

17 

Cấp lại giấy chứng nh n c  sở 

xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp III do thay đổi 

tên của c  sở xét nghiệm 

(1.013865.H21) 

Trường hợp có 

thẩm định tại 

phòng xét 

nghiệm: 27 ngày 

kể từ ngày nh n 

h  s  hợp lệ 

 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

25,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 24,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  
Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

Trường hợp 0,5 ngày  Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 0,5 ngày  0,5 ngày  



13 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

không thẩm định 

tại ph ng xét 

nghiệm: 17 ngày 

kể từ ngày nh n 

h  s  hợp lệ 

15,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 14,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

18 

Cấp mới giấy chứng nh n c  sở 

đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 

định HIV dư ng tính 

(1.013869.H21) 

40 ngày kể từ 

ngày nh n đủ h  

s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Phòng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

38,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 37,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

19 

Cấp lại giấy chứng nh n c  sở 

đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 

định HIV dư ng tính 

(1.013873.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nh n đủ h  s  

hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



14 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

20 

Điều chỉnh giấy chứng nh n c  

sở đủ điều kiện xét nghiệm 

khẳng định HIV dư ng tính 

(1.013879.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nh n đủ h  s  

hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

21 

Công b  đủ điều kiện thực hiện 

hoạt động quan trắc môi trường 

lao động (1.013890.H21) 

30 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

22 

Đăng ký lưu hành mới chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

(1.013866.H21) 

- Trường hợp 1: 

30 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ. 

 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



15 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

ngày. 

Trường hợp 2:  

+ 60 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 58,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 57,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

+ Riêng đ i với 

h  s  chế phẩm 

có chứa hoạt chất 

hoặc có dạng sản 

phẩm hoặc có 

phạm vi sử dụng 

hoặc tác dụng l n 

đ u đăng ký tại 

Việt Nam: 120 

ngày kể từ ngày 

nh n được đủ h  

s  hợp lệ. 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 118,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 117,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

23 

Gia hạn s  đăng ký lưu hành chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

30 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 



16 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

y tế (1.013874.H21) lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

26/6/2025 

24 

Đăng ký lưu hành bổ sung do 

thay đổi quyền sở hữu s  đăng 

ký lưu hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

(1.013887.H21) 

30 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

25 

Đăng ký lưu hành bổ sung do 

đổi tên chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế (1.013891.H21) 

30 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

26 
Đăng ký lưu hành bổ sung do 

thay đổi địa điểm c  sở sản xuất, 

60 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 
0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 58,5 ngày, cụ thể: 
0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-



17 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

thay đổi c  sở sản xuất chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế (1.013895.H21) 

h  s  hợp lệ 1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 57,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

UBND ngày 

26/6/2025 

27 

Đăng ký lưu hành bổ sung do 

thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của 

đ n vị đăng ký, đ n vị sản xuất 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế (1.013867.H21) 

30 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

28 

Đăng ký lưu hành bổ sung do 

thay đổi tác dụng, liều lượng sử 

dụng, phư ng pháp sử dụng, 

hàm lượng hoạt chất, hàm lượng 

phụ gia cộng hưởng, dạng chế 

phẩm, hạn sử dụng, ngu n hoạt 

chất (1.013868.H21) 

30 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ 

đ i với đăng ký 

lưu hành bổ sung 

thay đổi hạn sử 

dụng. 

 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 28,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 27,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  
Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

Các trường hợp 0,5 ngày  Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  0,5 ngày  0,5 ngày  
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

c n lại: 60 ngày 

kể từ ngày nh n 

được đủ h  s  

hợp lệ 

s : 58,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 57,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

29 

Đăng ký cấp lại giấy chứng nh n 

đăng ký lưu hành đ i với chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế (1.013870.H21) 

10 ngày kể từ 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 8,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 7,5 ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

30 

Thông báo thay đổi nội dung, 

hình thức nhãn chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

(1.013872.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nh n đủ h  s  

hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

31 Cấp giấy phép nh p khẩu chế 15 ngày kể từ 0,5 ngày  Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  0,5 ngày  0,5 ngày  Quyết định 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế nh p khẩu để nghiên cứu 

(1.013875.H21) 

ngày tiếp nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

s : 13,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

32 

Cấp giấy phép nh p khẩu chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế phục vụ mục đích viện trợ 

(1.013880.H21) 

15 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 13,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

33 

Cấp giấy phép nh p khẩu chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế là quà biếu, cho, tặng 

(1.013881.H21) 

15 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 13,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

34 

Cấp giấy phép nh p khẩu chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế do trên thị trường không có 

sản phẩm hoặc phư ng pháp sử 

dụng phù hợp với nhu c u của tổ 

chức, cá nhân xin nh p khẩu 

(1.013883.H21) 

15 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 13,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

35 

Cấp giấy chứng nh n lưu hành 

tự do (CFS) đ i với chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

xuất khẩu thuộc quyền quản lý 

của Bộ Y tế (1.013886.H21) 

03 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 1,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày  

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

36 

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy 

chứng nh n lưu hành tự do 

(CFS) đ i với chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế xuất khẩu 

thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 

(1.013889.H21) 

03 ngày kể từ 

ngày nh n được 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày  

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 1,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày   

37 Đình chỉ lưu hành, thu h i s  - 05 ngày làm 0,5 ngày Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  0,5 ngày 0,5 ngày làm Quyết định 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

đăng ký lưu hành chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

(1.013892.H21) 

việc đ i với 

trường hợp đình 

chỉ lưu hành chế 

phẩm tạm thời. 

 

làm việc s : 3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

làm việc  việc s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

- Trường hợp thu 

h i s  đăng ký 

lưu hành chế 

phẩm: 15 ngày, 

kể từ ngày xác 

định các trường 

hợp theo quy định 

tại Điều 38 Nghị  

định s  

91/2016/NĐ-CP. 

0,5 ngày 

Ph ng Nghiệp vụ Dược xử lý h  

s : 13,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 

ngày; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày. 

0,5 ngày  0,5 ngày 

38 

Cấp Giấy Tiếp nh n bản công b  

hợp quy dựa trên kết quả chứng 

nh n hợp quy của tổ chức chứng 

nh n hợp quy được chỉ định 

(bên thứ ba) đ i với thu c lá 

(1.013896.H21) 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

5,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

ngày làm việc. 

39 

Cấp Giấy Tiếp nh n bản công b  

hợp quy dựa trên kết quả tự 

đánh giá của tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh thu c lá 

(bên thứ nhất) (1.013898.H21) 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

5,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

40 

Cấp lại Giấy Tiếp nh n bản công 

b  hợp quy đ i với thu c lá 

(1.013894.H21) 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ. 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

5,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

VII Lĩ   v c A  t à  t  c   ẩm 

41 

Cấp giấy chứng nh n lưu hành 

tự do (CFS) đ i với sản phẩm 

thực phẩm xuất khẩu thuộc 

quyền quản lý của Bộ Y tế 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,25 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 2,25 ngày làm việc, cụ 

thể: 

0,25 

ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

(1.013838.H21) 1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,25 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 1,75 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,25 

ngày làm việc. 

42 

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy 

chứng nh n lưu hành tự do 

(CFS) đ i với sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu thuộc quyền 

quản lý của Bộ Y tế 

(1.013847.H21) 

03 ngày làm việc 
0,25 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 2,25 ngày làm việc, cụ 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,25 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 1,75 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,25 

ngày làm việc. 

0,25 

ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

43 

Đăng ký nội dung quảng cáo đ i 

với sản phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

(1.013851.H21) 

10 ngày làm việc 
0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 8,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 7,5 ngày làm 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



24 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

44 

Cấp giấy chứng nh n c  sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đ i 

với c  sở kinh doanh dịch vụ ăn 

u ng, c  sở sản xuất thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế (1.013855.H21) 

20 ngày làm việc 
0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 18,5 ngày làm việc, cụ 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 17,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

45 

Đăng ký bản công b  sản phẩm 

nh p khẩu đ i với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

(1.013858.H21) 

07 ngày làm việc 
0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 5,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 4,5 ngày làm 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



25 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

46 

Đăng ký bản công b  sản phẩm 

sản xuất trong nước đ i với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

(1.013862.H21) 

07 ngày làm việc 
0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 5,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 4,5 ngày làm 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

47 

Chỉ định c  sở kiểm nghiệm 

thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước (1.013857.H21) 

45 ngày làm việc 

(chưa bao g m 

thời gian đánh giá 

c  sở kiểm 

nghiệm) 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 43,5 ngày làm việc, cụ 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 42,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

48 

Gia hạn chỉ định c  sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ quản 

lý nhà nước (1.013854.H21) 

45 ngày làm việc 

đ i với c  sở 

kiểm nghiệm 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 43,5 ngày làm việc, cụ 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 



26 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

thuộc đ i tượng 

quy định tại Ph n 

7 Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-CP. 

148/2025/NĐ-CP. 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 42,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

26/6/2025 

30 ngày làm việc 

đ i với c  sở 

kiểm nghiệm 

thuộc đ i tượng 

quy định tại Ph n 

8 Phụ lục 5 Nghị 

định 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 28,5 ngày làm việc, cụ 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 27,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

49 

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm 

vi chỉ định c  sở kiểm nghiệm 

thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước (1.013850.H21) 

45 ngày làm việc 

đ i với c  sở 

kiểm nghiệm 

thuộc đ i tượng 

quy định tại Ph n 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 43,5 ngày làm việc, cụ 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



27 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

7 Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-CP 

(không bao g m 

thời gian đánh giá 

tại c  sở kiểm 

nghiệm). 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 42,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

30 ngày làm việc 

đ i với c  sở 

kiểm nghiệm 

thuộc đ i tượng 

quy định tại Ph n 

8 Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-CP 

CP (không bao 

g m thời gian 

đánh giá tại c  sở 

kiểm nghiệm nếu 

c n thiết). 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 28,5 ngày làm việc, cụ 

thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 27,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

50 

Đăng ký chỉ định c  sở kiểm 

nghiệm thực phẩm đã được tổ 

chức công nh n hợp pháp của 

Việt Nam hoặc tổ chức công 

30 ngày làm việc 

(chưa bao g m 

thời gian đánh giá 

c  sở kiểm 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 28,5 ngày làm việc, cụ 

thể: 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



28 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

nh n nước ngoài là thành viên 

tham gia thỏa thu n lẫn nhau của 

Hiệp hội công nh n ph ng thí 

nhiệm Qu c tế, Hiệp hội công 

nh n ph ng thí nghiệm Châu Á- 

Thái Bình Dư ng đánh giá và 

cấp chứng chỉ công nh n theo 

Tiêu chuẩn qu c gia TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn 

qu c tế ISO/IEC 17025 

(1.013844.H21) 

nghiệm trong 

trường hợp c n 

thiết) 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 27,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

51 

Miễn kiểm tra giám sát đ i với 

c  sở kiểm nghiệm thực phẩm 

đã được tổ chức công nh n hợp 

pháp của Việt Nam hoặc tổ chức 

công nh n nước ngoài là thành 

viên tham gia thỏa thu n lẫn 

nhau của Hiệp hội công nh n 

phòng thí nhiệm Qu c tế, Hiệp 

hội công nh n phòng thí nghiệm 

Châu Á- Thái Bình Dư ng đánh 

giá và cấp chứng chỉ công nh n 

theo Tiêu chuẩn qu c gia TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn 

05 ngày làm việc 
0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 2,5 ngày làm 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 



29 

 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

qu c tế ISO/IEC 17025 

(1.013841.H21) 

52 

Cấp giấy chứng nh n đ i với 

thực phẩm xuất khẩu 

(1.013829.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử 

lý h  s : 3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo ph ng phân công thụ 

lý: 0, 5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên thụ lý: 2,5 ngày làm 

việc; 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

VIII Lĩ   v c Y, Dƣợc cổ truyề  

53 

Cấp giấy chứng nh n lư ng y 

theo quy định cho các đ i tượng 

quy định tại khoản 1, 2 và khoản 

3 Điều 1 Thông tư s  

02/2024/TT-BYT 

(1.012415.H21) 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nh n h  s  hợp 

lệ 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

33,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 32,5 

ngày làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  618/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

54 
Cấp lại giấy chứng nh n 

lư ng y (1.012417.H21) 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

0,5 ngày 

làm việc 

Ph ng Nghiệp vụ Y xử lý h  s : 

5,5 ngày làm việc, cụ thể: 

0,5 ngày 

làm việc  

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định 

s  618/QĐ-
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia  

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4) 

TTHC 

đƣợc cô g 

bố t i 

Quyết đị   

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

(3A) 

Trung tâm 

P ục vụ 

hành chính 

cô g tỉ   

(Bước 1: 

Tiếp nh n h  

s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lãnh 

đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký 

duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh) 

nh n được h  s  

hợp lệ 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

UBND ngày 

26/6/2025 

 TỔNG CỘNG: 54 TTHC       
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III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG  ƢỢC TIẾP NHẬN HỒ 

SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ HOẶC BỘ PHẬN MỘT CỬA 

CẤP XÃ 
 

STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia   

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4)  

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(3A)  

Bộ ph n Một cửa 

cấp 

xã/phường/thị 

trấn 

(Bước 1: Tiếp 

nh n h  s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lã   đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ ph n 

Một cửa cấp 

xã) 

I Lĩ   v c Dâ  số và Trẻ em 

1 

Áp dụng các biện pháp 

can  thiệp khẩn cấp hoặc 

tạm thời cách ly trẻ em 

khỏi môi trường hoặc 

người gây tổn hại cho trẻ 

em 

(1.004946. H21) 

Trong vòng 12 

giờ từ khi nh n 

thông tin trẻ em 

được xác định có 

nguy c  hoặc 

đang bị tổn hại 

nghiêm trọng về 

tính mạng, sức 

khỏe, nhân phẩm 

02 giờ 

Công chức Văn hóa – Xã hội giải 

quyết, xử lý h  s , tham mưu lãnh 

đạo c  quan, đ n vị ký duyệt văn 

bản: 09 giờ 

- 01 giờ 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

2 

Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em 

(1.004944. H21) 

Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện 

gia đình nhận chăm sóc thay thế 
Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 05 ngày làm việc 
0,5 ngày làm 

việc  

Công chức Văn hóa – Xã hội giải 

quyết: 3,5 ngày làm việc 

0,5 ngày 

làm việc 

0,5 ngày làm 

việc  

3 

Phê duyệt kế hoạch hỗ 

trợ, can thiệp đ i với trẻ 

em bị xâm hại hoặc có 

nguy c  bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ r i và trẻ em có 

07 ngày làm việc 

 

0,5 ngày làm 

việc  

Công chức Văn hóa – Xã hội giải 

quyết: 5,5 ngày làm việc 

0,5 ngày 

làm việc 

0,5 ngày làm 

việc  

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia   

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4)  

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(3A)  

Bộ ph n Một cửa 

cấp 

xã/phường/thị 

trấn 

(Bước 1: Tiếp 

nh n h  s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lã   đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ ph n 

Một cửa cấp 

xã) 

hoàn cảnh đặc biệt 

(2.001947. H21) 

4 

Đăng ký nh n chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đ i 

với cá nhân, người đại 

diện gia đình nh n chăm 

sóc thay thế không phải 

là người thân thích của 

trẻ em 

1.004941. H21 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành 

quyết định, Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã tổ chức việc 

giao, nh n trẻ em 

cho cá nhân, gia 

đình nh n chăm 

sóc thay thế. 

0,5 ngày làm 

việc 

UBND cấp xã giải quyết: 13,5 

ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng Văn hóa - Xã 

hội phân công: 0,5 ngày làm việc  

2. Chuyên viên thụ lý: 12,5 ngày 

làm việc 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc 

 

 

0,5 ngày  

làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

5 

Thông báo nh n chăm 

sóc thay thế cho trẻ em 

đ i với cá nhân, người 

đại diện gia đình nh n 

chăm sóc thay thế là 

người thân thích của trẻ 

em 

2.001944. H21 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành 

quyết định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã giao 

quyết định cho cá 

nhân, gia đình 

nh n chăm sóc 

thay thế. 

0,5 ngày làm 

việc 

UBND cấp xã giải quyết: 13,5 

ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng Văn hóa - Xã 

hội phân công: 0,5 ngày làm việc  

2. Chuyên viên thụ lý: 12,5 ngày 

làm việc 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia   

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4)  

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(3A)  

Bộ ph n Một cửa 

cấp 

xã/phường/thị 

trấn 

(Bước 1: Tiếp 

nh n h  s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lã   đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ ph n 

Một cửa cấp 

xã) 

6 

Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại c  

sở trợ giúp xã hội đến cá 

nhân, gia đình nh n chăm 

sóc thay thế 

2.001.942. H21 

25 ngày làm việc 

kể từ khi nh n đủ 

h  s  hợp lệ 

0,5 ngày làm 

việc 

UBND cấp xã giải quyết: 23,5 

ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng Văn hóa - Xã 

hội phân công: 0,5 ngày làm việc  

2. Chuyên viên thụ lý: 22,5 ngày 

làm việc 

3. Lãnh đạo ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

0,5 ngày  

làm việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

II Lĩ   v c Bả  trợ xã   i 

7 

Thực hiện, điều chỉnh, 

tạm dừng, thôi hưởng trợ 

cấp sinh hoạt hàng tháng 

đ i với nghệ nhân nhân 

dân, nghệ nhân ưu tú có 

thu nh p thấp, hoàn cảnh 

khó khăn (1.013821.H21) 

 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày làm 

việc 

Ph ng Văn hoá - Xã hội xử lý h  

s : 8,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 7,5 

ngày làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

 0,5 ngày 

làm việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

8 

Hỗ trợ chi phí mai táng 

đ i với nghệ nhân nhân 

dân, nghệ nhân ưu tú có 

thu nh p thấp, hoàn cảnh 

khó khăn 

(1.013822.H21) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

 

0,5 ngày làm 

việc 

Ph ng Văn hoá - Xã hội xử lý h  

s : 3,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 

ngày làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

 

0,5 ngày 

làm việc 

 

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia   

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4)  

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(3A)  

Bộ ph n Một cửa 

cấp 

xã/phường/thị 

trấn 

(Bước 1: Tiếp 

nh n h  s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lã   đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ ph n 

Một cửa cấp 

xã) 

9 

Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

1.001776.000.00.00.H21 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,5 ngày làm 

việc 

Ph ng Văn hoá - Xã hội xử lý h  

s : 8,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 7,5 

ngày làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

 0,5 ngày 

làm việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

10 

Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đ i tượng bảo trợ xã 

hội 

1.001731.000.00.00.H21 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

đủ h  s  hợp lệ 

0,25 ngày làm 

việc 

Phòng Văn hoá - Xã hội xử lý h  

s : 2 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 1 ngày 

làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

 0,5 ngày 

làm việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

11 

Đăng ký hoạt động đ i 

với c  sở trợ giúp xã hội 

dưới 10 đ i tượng có 

hoàn cảnh khó khăn 

2.000355.000.00.00.H21 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nh n 

h  s  

0,5 ngày làm 

việc 

Ph ng Văn hoá - Xã hội xử lý h  

s : 8,5 ngày làm việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ 

lý: 0,5 ngày làm việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 7,5 

ngày làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

 0,5 ngày 

làm việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1136
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STT 
(1) 

Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 

T ời gia   

giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  

(4)  

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(3A)  

Bộ ph n Một cửa 

cấp 

xã/phường/thị 

trấn 

(Bước 1: Tiếp 

nh n h  s ) 

(3B) 

B       c uyê  mô  

(Bước 2: Giải quyết h  s ) 

(3C) 

Lã   đ   

cơ qua  

(Bước 3: 

Ký duyệt) 

(3D) 

B       

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ ph n 

Một cửa cấp 

xã) 

III Lĩ   v c A  t à  t  c   ẩm 

12 

Cấp giấy chứng nh n c  

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đ i với c  sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

u ng, c  sở sản xuất thực 

phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế 

(1.013855.H21) 

20 ngày làm việc 
0,5 ngày làm 

việc 

Ph ng chuyên môn thuộc UBND 

cấp xã giải quyết: 18,5 ngày làm 

việc, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Ph ng chuyên môn 

phân công thụ lý: 0,5 ngày làm 

việc; 

2. Chuyên viên giải quyết: 17,5 

ngày làm việc; 

3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 

ngày làm việc. 

0,5 ngày 

làm việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Quyết định s  

619/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2025 

Tổ g c  g: 12 TTHC 
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IV. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH, CẤP XÃ 

STT Tê  t ủ tục hành chính 

T ời gia                 

giải quyết 

TTHC theo quy 

đị    (ngày) 

T ời gian 

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ quan 

(ngày) 

Quy trì   các bƣớc giải quyết TTHC 

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. Lĩ   v c Bả  trợ xã   i 

1 

Tiếp nh n đ i tượng bảo trợ 

xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào c  sở trợ giúp 

xã hội 

2.000286.000.00.00.H21 

10 ngày làm việc 

đ i với c  sở trợ 

giúp xã hội thuộc 

phạm vi quản lý 

của Uỷ ban nhân 

dân xã;  

07 ngày làm 

việc 

UBND xã giải quyết: 

1.1. Bộ ph n Một cửa UBND cấp xã tiếp nh n chuyển ph ng 

Văn hóa - Xã hội: 0,5 ngày 

1.2. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày; 

1.3. Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày; 

1.4. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày. 

1.5. Lãnh đạo UBND xã xét duyệt: 0,5 ngày 

1.6. Bộ ph n một cửa cấp xã chuyển c  sở trợ giúp xã hội: 0,5 

ngày.  

Quyết định s  

619/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 

03 ngày làm 

việc 

C  sở trợ giúp xã hội xử lý h  s :  

2.1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày; 

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày; 

2.3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày 

2.4. Giám đ c c  sở ký duyệt: 0,5 ngày 

2.5. Văn thư vào sổ, trả kết quả cho UBND cấp xã: 0,5 ngày. 

15 ngày làm việc 

đ i với c  sở trợ 

giúp xã hội thuộc 

phạm vi Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quản lý  

 

10 ngày làm 

việc 

UBND xã giải quyết: 

1.1. Bộ ph n Một cửa UBND cấp xã tiếp nh n chuyển ph ng 

Văn hóa - Xã hội: 0,5 ngày 

1.2. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày; 

1.3. Chuyên viên giải quyết: 7,5 ngày; 

1.4. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày. 

1.5. Lãnh đạo UBND xã xét duyệt: 0,5 ngày 

1.6. Bộ ph n một cửa cấp xã chuyển c  sở trợ giúp xã hội: 0,5 

ngày.  
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STT Tê  t ủ tục hành chính 

T ời gia                 

giải quyết 

TTHC theo quy 

đị    (ngày) 

T ời gian 

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ quan 

(ngày) 

Quy trì   các bƣớc giải quyết TTHC 

TTHC đƣợc 

cô g bố t i 

Quyết đị   

của C ủ tịc  

UBND tỉ   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

05 ngày làm 

việc 

C  sở trợ giúp xã hội xử lý h  s : 5 ngày, cụ thể: 

2.1. Lãnh đạo Ph ng phân công thụ lý: 0,5 ngày; 

2.2. Chuyên viên giải quyết: 3 ngày; 

2.3. Lãnh đạo Ph ng thông qua: 0,5 ngày 

2.4. Giám đ c c  sở ký duyệt: 0,5 ngày 

2.5. Văn thư vào sổ, trả kết quả cho UBND cấp xã: 0,5 ngày. 
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